
DANH SÁCH 

Các đối tượng đang hưởng BTXH trên địa bàn phường Điện Bàn Đông nhưng 

chưa đồng bộ thông tin CCCD trên hệ thống dữ liệu. 

(Ban hành kèm theo thông báo số:   /TB-VHXH ngày    tháng 9 năm 2025 của 

phòng Văn hoá – Xã hội phường Điện Bàn Đông) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Khối phố 

1 Trần Lưu Gia Bảo 03/03/2012 2A 

2 Võ Thị Tường Vy 21/05/2015 7A 

3 Đinh Thị Ba 20/10/1964 7A 

4 Trần Văn Luận 10/02/1995 7A 

5 Lê Thị Chín 01/01/1937 7A 

6 Kiều Thị Ái Na 08/04/1990 7B 

7 Thái Tuấn Kiệt 11/06/2012 7B 

8 Nguyễn Đức Bờ 10/09/1939 Bình Ninh 

9 Phan Thái Quang 01/01/1988 Cẩm Sa 

10 Phan Thế Vinh 01/01/1996 Cẩm Sa 

11 Võ Truyền 02/09/1923 Câu Hà 

12 Lê Thị Bích Mỹ 20/12/1986 Cổ An Đông 

13 Lê Thị Chính 10/11/1962 Cổ An Đông 

14 Đàm Thị Muộn 01/01/1923 Cổ An Đông 

15 Lê Thị Bán 01/01/1939 Cổ An Đông 

16 Lê Viết Sơn 20/03/1979 Cổ An Tây 

17 Nguyễn Khánh 1934 Cổ An Tây 

18 Võ Thị Thại 05/101929 Cổ An Tây 

19 Đỗ Thị Thôi 1932 Cổ An Tây 

20 Nguyễn Văn Hiền 1/1/1978 Hà Bản 

21 Phan Thanh Tra 10/10/1993 Hà My Đông A 



22 Huỳnh Thị Nguyệt 12/3/1979 Hà My Đông A 

23 Phan Thị Hột 01/01/1936 Hà My Đông A 

24 Nguyễn Thị Liềm 01/01/1931 Hà My Đông A 

25 Nguyễn Thị Tám 1/1/1967 Hà My Đông B 

26 Hoàng Thị Luân 10/10/1989 Hà My Đông B 

27 Phạm Thị Mỹ Dung 1/1/1983 Hà My Đông B 

28 Nguyễn Thị Mại 1933 Hà My Đông B 

29 Nguyễn Thị Trốn 02/04/1934 Hà My Đông B 

30 Nguyễn Cánh 01/01/1931 Hà My Tây 

31 Đoàn Thị Lan 20/8/1994 Hà Quảng Bắc 

32 Đoàn Thị Lan 20/08/1994 Hà Quảng Bắc 

33 Phùng Thị Ê 1957 Hà Quảng Bắc 

34 Đinh Thị Xin 21/05/1990 Hà Quảng Bắc 

35 Trần Nuôi 06/12/1964 Hà Quảng Đông 

36 Nguyễn Văn Trung 01/02/1990 Hà Quảng Tây 

37 Nguyễn Thị Xang 01/01/1925 Hà Quảng Tây 

38 Lê Thị Lán 01/01/1938 Ngân Câu 

39 Đặng Thị Ba 10/03/1959 Ngân Giang 

40 Hồ Thị Thêm 01/01/1940 Ngân Giang 

41 Nguyễn Thanh Hải 10/07/1985 Quảng Gia 

42 Lê Đức Tâm 10/12/1973 Quảng Hậu 

43 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 02/12/1983 Quảng Hậu 

44 Phạm Thị Giá 10/10/1935 Quảng Hậu 

45 Nguyễn Thị Xử 01/01/1936 Quảng Hậu Đông 

46 Võ Thị Thôi 01/01/1963 Quảng Lăng A 

47 Phạm Minh Châu 17/11/2018 Quảng Lăng A 

48 Đặng Hữu Thu 10/10/1990 Quảng Lăng A 

49 Võ Thị Phượng 01/01/1969 Quảng Lăng A 



50 Đặng Thị Được 1/1/1938 Quảng Lăng A 

51 Trần Thơ 23/05/1990 Tân Khai 

52 Lê Anh Tý 20/08/1987 Tân Khai 

53 Đinh Phú Nga 01/01/1967 Tân Khai 

54 Huỳnh Thị Đa 01/01/1955 Tứ Câu 

55 Huỳnh Thị Tình 03/01/1927 Tứ Hà 

56 Võ Thị Minh 10/02/1980 Tứ Hà 

57 Huỳnh Minh Đức 01/09/1973 Tứ Ngân 

58 Huỳnh Thị Diệp 12/06/1936 Tứ Ngân 

59 Nguyễn Thị Kỵ 06/12/1925 Viêm Đông 

60 Nguyễn Duy Lộc 01/01/1988 Viêm Minh 

61 Ngô Thị Bốc 1915/1931 Viêm Minh 

62 Nguyễn Hữu Dũng 10/12/1990 Viêm Trung 

63 Nguyễn Hào 06/08/1972 Viêm Trung 

64 Đặng Thị Nhường 10/06/1949 Viêm Trung 

65 Phạm Thị Tiến (mua) 01/01/1931 Viêm Trung 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-23T16:20:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Kèm theo văn bản số 15 của PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI




